KHỐI 7 - TUẦN 6
TOÁN

Tiết 1: Số vô tỉ. Số thực.

I/Số vô tỉ
[image: image1.png]1.58v8 ti

566 1113 56 viét duoc dudi dang s6 thap phan vé han khong tuan hoan.
Tap hop cac s6vo t dugc ki higu 13 1.

Vidu:2,71828... 1as6 vo i

2. Khai niém v& can béc hai

) Dinh nghia: Can bac hai ctia mdt s6 a khdng am 13 6 & sao cho 2

S6 duong a c6 ddng hai can bac hai 3 v/a; —y/a
560 chi c6 mot can bac hai 156 0: /0 = 0

b) Tinh chat: Véi hai s6 duong bat ki a va b.
+)Néua = bthi ya = vb

+)Néua < bthi v/a < vb.




[image: image2.png]Dang toan co' ban

Dang 1: Tim c&n bac hai céia mét s6 cho trudc

Phuong phap:

+Str dung dinh nghia can béc hai

Vidu: S6 9 ¢6 hai can bac hai la3va -39 = 32 = (=3)2

Dang 2: Tim mét s6 khi biét cin bac hai ciia né
Phuong phap:

NéuyZ =a (a > 0)thiz

a2
Vidi: /Z=5=>z=5>z=25
Dang 3: So sanh cac cén bac hai
Phuong phap:

V6i hai s6 duong bat ki a va b:

+Néua =bthiya=vb.

+Néua < bthi ya < vb.
Vidu:ViT<9nény7<v/0=+7<3




II/ Số thực

[image: image3.png]1.56 thuc

56 hiru ti va s6 v ti dugc goi chung Ia s6 thuc.
Tap hop cac 56 thuc dugc ki hidu 13 R.
R=QUL

Vi dy: 2;3,14; v/5; . deu [ nhing s6 thuc.

3 3
2. Truc s& thuc

- M8&i 6 thue dugc biéu dién bdi mét diém trén truc s6.

- Ngugc lai méi diém trén truc s6 deu bisu dién mot s6 thyc.
Chi 6 tap hop s6 thuc méi 13p day truc s6.

Chii §: Cac phép toan trong tap hop cac s6 thurc cling c6 cac tinh chat tuang tu nhu
cac phép toan trong tap hop s6 hitu ti.

TaccNCZCQCR.




Tiết 2: luyện tập
Sửa và hoàn thành các bài tập SGK 44,45,…chuẩn bị bài tập trang 48,49,50/SGK

Tiết 3: Tổng ba góc của một tam giác (tiếp theo)
1. Tổng ba góc của một tam giác
Tổng ba góc của một tam giác bằng 180o
Với ΔABC ta có ∠A + ∠B + ∠C = 180o
2. Áp dụng vào tam giác vuông

Định nghĩa: Tam giác vuông là tam giác có một góc vuông.
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Định lý: Trong tam giác vuông, hai góc nhọn phụ nhau.

[image: image5.png]2A4BC ~
~ =B+C=90°
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3. Góc ngoài của tam giác
Định nghĩa: Góc ngoài của tam giác là góc kề bù với một góc của tam giác.

Tính chất:
• Mỗi góc ngoài của tam giác bằng tổng hai góc trong không kề với nó.

• Góc ngoài của tam giác lớn hơn mỗi góc trong không kề với nó.

Ví dụ: Cho hình vẽ
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Ta có: ∠ACD = ∠A + ∠B, ∠ACD > ∠A, ∠ACD > ∠B

Vận dụng giải các bài tập: sgk trang 108

Tiết 4: Luyện tập
Sửa và hoàn thành các bài tập SGK/trang 109
VẬT LÝ

BÀI 6: THỰC HÀNH QUAN SÁT VÀ VẼ ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI GƯƠNG PHẲNG

1.Xác định ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng

-Vẽ vị trí của gương và bút chì

a. Ảnh song song cùng chiều với vật

           A                     A/
            B                       B/
Ảnh song song ngược chiều với vật.

     A        B
B/     A/   

b.Vẽ lại vào vở ảnh bằng bút chì

2. Xác định vùng nhìn thấy của gương phẳng

Vẽ ảnh M’ của M, đường M’O cắt gương ở I. Vậy tia tới MI cho tia phản xạ IO truyền đến mắt, ta nhìn thấy ảnh M’.

Vẽ ảnh N’ của N, đường N’O không cắt mặt gương. (điểm K ra ngoài gương) Vậy không có tia phản xạ lọt vào mắt ta nên ta không nhìn thấy ảnh N’ của N.

BÀI 7. GƯƠNG CẦU LỒI

I.Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi

Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi có những tính chất sau đây:
- Là ảnh ảo không hứng được trên màn chắn.

- Ảnh nhỏ hơn vật.

II.Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi

Nhìn vào gương  cầu lồi, ta quan sát  được vùng nhìn thấy rộng hơn so với khi  nhìn vào gương phẳng có cùng kích thước

III. Vận dụng

SINH

Bài 11: SÁN LÁ GAN 

I. Nơi sống, cấu tạo và di chuyển của sán lá gan
1. Nơi sống: kí sinh ở  gan, mật trâu, bò

2. Cấu tạo: 

- Sán lá gan sống trong nội tạng trâu, bò nên mắt và lông bơi tiêu giảm. 

- Giác bám, cơ quan tiêu hóa, cơ quan sinh dục phát triển. 

- Đẻ nhiều trứng, vòng đời thay đổi vật chủ, và qua nhiều giai đoạn ấu trùng thích nghi với kí sinh.

3. Di chuyển: nhờ cơ dọc, cơ vòng và cơ lưng bụng phát triển giúp cơ thể chun dãn, phồng dẹp để luồn lách, chui rúc trong môi trường kí sinh.

II. Dinh dưỡng:

- Nhờ giác bám bám chắc vào nội tạng vật chủ. 

- Hầu có cơ khỏe giúp miệng hút chất dinh dưỡng đưa vào 2 nhánh ruột (phân nhiều nhánh) . 

- Chưa có hậu môn.

III. sinh sản:
1. Cơ quan sinh dục:

- Cơ quan sinh dục Lưỡng tính. 
- Cơ quan sinh dục gồm 2 bộ phận: cơ quan sinh dục đực, cơ quan sinh dục cái và tuyến noãn hoàng. Dạng ống phân nhánh chằng chịt.

2. Vòng đời
- Trứng sán theo phân ra ngoài gặp nước nở thành ấu trùng có lông bơi.

- Ấu trùng có lông bơi chui vào kí sinh trong ốc ruộng, sinh sản cho ra nhiều ấu trùng có đuôi. 

- Ấu trùng có đuôi rời khỏi ốc bám vào cây cỏ, bèo và cây thủy sinh, rụng đuôi kết vỏ cứng tạo thành kén sán.

- Trâu, bò ăn phải cây cỏ có kén sán sẽ bị nhiễm bệnh sán lá gan.

Bài 12: MỘT SỐ GIUN DẸP KHÁC VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA NGÀNH GIUN DẸP

I. Một số giun dẹp khác
1. Sán lá máu: 

- Cơ quan sinh dục phân tính (con đực ở ngoài, con cái ở trong), chúng luôn cặp đôi với nhau, có kích thước nhỏ.

- Ấu trùng xâm nhập qua da và kí sinh trong máu người khi người tiếp xúc nơi nước ô nhiễm. 

2. Sán bã trầu: 

- Kí sinh phổ biến ở rột non lợn khi lợn ăn phải kén sán lẫn trong rau, bèo làm lợn gầy rộc, chậm lớn

3. Sán dây: 

- Thích nghi rất cao với đời sống kí sinh trong ruột người như: 

+ Cơ quan giác bám tăng cường (có cả giác bám lẫn móc bám)

+ Dinh dưỡng bằng cách thẩm thấu chất dinh dưỡng qua thành cơ thể

+ Mỗi đốt có cơ quan sinh sản lưỡng tính, nghĩa là cơ thể sán dây có hàng trăm cơ quan sinh sản lưỡng tính.
NGỮ VĂN

Tiết 21.     QUAN HỆ TỪ

I. Thế nào là quan hệ từ
1. Phân tích ngữ liệu
a. Của: liên kết những từ ngữ “chúng tôi cũng chẳng có nhiều” với "đồ chơi": nối định ngữ với trung tâm.

-> Chỉ quan hệ sở hữu.

b. “Như”: nối bổ ngữ với trung tâm

-> Chỉ quan hệ so sánh.

c. Bởi … nên: nối hai vế của câu ghép chính phụ.

-> Chỉ quan hệ nguyên nhân kết quả.

d. Nhưng: nối 2 câu

-> Quan hệ tương phản.

=> Các quan hệ từ: của, như, … dùng để liên kết từ ngữ, cụm từ, vế câu, câu với câu.

- Được dùng để biểu thị các ý nghĩa quan hệ sở hữu, so sánh, nhân quả, tương phản

2. Ghi nhớ 1: sgk

II. Sử dụng quan hệ từ
1. Phân tích ngữ liệu
(SGK-97)

- Câu bắt buộc phải có qua hệ từ: b, d, g, h.

- Câu không bắt buộc: a, c, e, i.

🡪 Các câu b, d, g, h phải có quan hệ từ vì nếu không có quan hệ từ thì câu văn sẽ đổi nghĩa hoặc không rõ nghĩa.

- Các câu a, c, e, i không bắt buộc phải có quan hệ từ vì nghĩa của câu không đổi.

- Cặp quan hệ từ tương ứng: nếu…thì, vì … nên, tuy… nhưng, hễ …thì, sở dĩ… là vì.

-> Quan hệ từ nếu… thì, tuy … nhưng, vì …. nên được dùng thành cặp.

2. Ghi nhớ 2: (sgk).

III. Luyện tập
Bài tập 1
Của, như, với, mà, nhưng, còn.

Bài tập 2
với, và, với, với, nếu thì, và.

Bài tập 3
- Câu đúng: b, d, g, i, k, l.

Bài tập 4
Viết đoạn văn ngắn có sử dụng quan hệ từ

                           …………………………………………………………..

  Tiết 22       LUYỆN TẬP CÁCH LÀM VĂN BIỂU CẢM     

I. Đề bài:  Loài cây em yêu.

         "Cây tre Việt Nam".

1. Tìm hiểu đề

- Thể loại: văn biểu cảm.

- Đối tượng: cây tre Việt Nam.

- Định hướng tình cảm: tình cảm yêu thích loài cây đó.
2. Tìm ý
- Làng quê Việt Nam đâu đâu cũng có tre .

- Tre gắn bó , gần gũi với con người Việt Nam từ bao đời nay.

+ Trong cuộc sống: Tre làm đồ dùng  vật dụng trong nhà.

+ Trong chiến đấu: tre làm vũ khí gậy, chông, tre còn tạo ra những nơi để che giấu bộ đội để vây hãm quân thù.

- Tre có nhiều phẩm chất giống con người Việt Nam.

+ Tre cần cù, chăm chỉ, chắt chiiu, vươn lên trong đất cằn.

+ Tre đoàn kết, vây bọc tạo nên những luỹ tre xanh mát bao bọc làng quê Việt Nam.

+ Tre hiên ngang trước bão táp mưa sa.

3. Lập dàn ý

a. Mở bài.

- Lí do em yêu thích cây tre Việt Nam.

b. Thân bài.

- Giải thích rõ vì sao em yêu cây tre  Việt Nam.

+ Trên đất nước Việt Nam đâu đâu cũng có tre.

+ Tre gắn bó, gần gũi với con người Việt Nam từ bao đời nay.

+ Tre có những đặc điểm giống với phẩm chất con người Việt Nam.

c. Kết bài

Nêu tình cảm của em với cây tre Việt Nam.
4. Viết bài

* Mở bài.

      Đất nước Việt Nam có hàng ngàn hàng vạn loài cây khác nhau. Cây nào cũng đẹp cũng hữu ích nhưng loài cây em yêu thích nhất là cây tre.

* Kết bài:

      Tre Việt Nam đáng yêu đáng quý xiết bao. Dù có phải đi đâu xa quê hương xứ sở nhưng hình ảnh cây tre kiên cường, hiên ngang , cần cù ,  siêng năng sẽ không bao giờ phai mở trong tâm trí em.

· Đọc thêm.
ĐỀ:  Loài cây em yêu

DÀN BÀI

1/ MB: Em yêu nhất là cây Phượng
-Cây Phượng đã gắn bó bao kỉ niệm tuổi học trò ngây thơ, hồn nhiên đáng yêu

2/TB: Đặc điểm gợi cảm của cây:
+Thân to, rễ lớn, tán Phượng xòe rộng che mát cả sân trường.

+ Hoa màu đỏ thắm

+ Tỏa mát trên con đường , ngôi trường tạo vẽ đẹp thơ mộng cho ta không khí trong lành

-Cây Phượng trong cuộc sống  con người:

+Gắn bó với tuổi thơ, gợi nhớ bao kỷ niệm tuổi thơ, thầy cô, bạn bè

+Tô đẹp cho con đường, sân trường làng quê.

+Cây phương đẹp, bền bỉ, dẻo dai, chịu đựng mưa nắng.

-Trong đời sống của em:

+ Báo hiệu mùa hè đến, nhớ mái trường thầy cô

+ Màu đỏ của Phượng, âm thanh tiếng ve gắn bó với tuổi học trò, gắn với cuộc sống chúng em.

3/ Kb: cảm nghĩ tình yêu của em đối với cây Phượng

* Viết thành văn
        
                               …………………………………………………….

                      Tiết 23                    QUA ĐÈO NGANG
                                           (Bà Huyện Thanh Quan)
I. Giới thiệu chung : sgk
II. Hướng dẫn đọc -  hiểu văn bản

  1. Hai câu đề
   - Không gian: Đèo Ngang  ->mênh mông, rộng lớn.

   - Thời gian: chiều tà ->Gợi buồn, gợi nhớ, gợi sự cô đơn.

   - Cảnh vật : Cỏ, cây, đá, lá, hoa.

+ Phép liệt kê.

+ Điệp từ: “ chen”

+ Cách gieo vần độc đáo, điệp âm.

+ Phép tiểu đối.

-> Gợi sự rậm rạp, hoang sơ, vắng vẻ.

2. Hai câu thực
 Lom khom dưới núi, tiều vài chú

  Lác đác bên sông, chợ mấy nhà.

- Từ láy gợi tả.

 - Đối thanh, đối từ loại và đối cấu trúc câu, tạo nhịp điệu cân đối cho câu thơ.

- Đảo ngữ, đảo trật tự ngữ pháp

=> Nhấn mạnh thêm cái ấn tượng về hình dáng vất vả của người tiều phu và sự thưa thớt, hiu quạnh của lều chợ.

 3. Hai câu luận
    Nhớ nước đau lòng, con quốc quốc

   Thương nhà mỏi miệng, cái gia gia

- Tiếng chim kêu: vừa là yếu tố nghệ thuật vừa là hình ảnh ẩn dụ tượng trưng  để bộc lộ chiều sâu tình cảm.

 => Gợi nỗi buồn khổ, khắc khoải, triền miên không dứt.

- Nghệ thuật:

+ Phép chơi chữ.

+ Phép đối (thanh, từ loại, nghĩa)

=> Bộc lộ rõ trạng thái cảm xúc hoài cổ, nhớ nước và thương nhà da diết.

3. Hai câu kết
  Dừng chân đứng lại, trời, non, nước

  Một mảnh tình riêng, ta với ta.

=> Hình ảnh đối lập làm nổi rõ tâm trạng buồn, lẻ loi, cô đơn, không có người sẻ chia.

=> Diễn tả sự cô đơn tuyệt đối của con người trước thiên nhiên hoang vắng, rộng lớn.

III. Tổng kết: Ghi nhớ sgk

                    ………………………………………………………

                              Tiết 24               BẠN ĐẾN CHƠI NHÀ
                                           (Nguyễn Khuyến)
I. Giới thiệu chung :sgk
II.  Đọc hiểu văn bản  
1. Câu 1
- Đã bấy lâu nay: Khoảng thời gian dài → bày tỏ sự chờ đợi bạn đến chơi.

- Bác: cách xưng hô vừa trân trọng vừa thân mật.

⇒ Câu thơ thay cho lời chào, bộc lộ sự hồ hởi, vui mừng khi bạn hiền đến chơi.

2. Sáu câu tiếp theo
- Có tất cả mà cũng chẳng có gì để đãi bạn.

+ Trẻ đi vắng

+ Chợ xa

+ Ao sâu - khôn chài cá.

+ Vườn rộng- khó đuổi gà

+ Cải chửa ra cây

+ Cà mới nụ

+ Bầu vừa rụng rốn

+ Mướp đương hoa...

=> Tình huống khó xử khi bạn đến chơi nhà.

- Nghệ thuật : Nói quá.

→ Cảnh sống thanh bạch giản dị.

→ Tình cảm chân tình không khách sáo, sự hóm hỉnh đùa vui, yêu đời.

- Ngôn ngữ  tự nhiên tinh tế, dân dã, bình dị

3. Câu thơ cuối
+ Ta với ta → là nhà thơ và người bạn.

=> Khẳng định tình bạn cao đẹp, gắn bó không cần đến vật chất cao sang mà cốt ở tấm lòng, sự tri kỉ, đồng cảm thiết tha.

- Cách lập ý bất ngờ => thể hiện cái nhìn thông thái, niềm vui của tác giả khi đón bạn vào nhà.

III. Tổng kết: Ghi nhớ sgk

TIẾNG ANH

UNIT 3. COMMUNITY SERVICE
1. benefit (n) /'benɪfɪt/: lợi ích

2. blanket (n) /'blæŋkɪt/: chăn

3. charitable (adj) /'tʃærɪtəbl/: từ thiện

4. clean up (n, v) /kli:n ʌp/: dọn sạch

5. community service (n) /kə'mju:nəti 'sɜːvɪs/: dịch vụ công cộng

6. disabled people (n) /dɪˈseɪbld ̩ 'pi:pl/: người tàn tật

7. donate (v) /dəʊˈneɪt/: hiến tặng, đóng góp

8. elderly people (n) /'eldəli 'pi:pl/: người cao tuổi

9. graffiti /ɡrə'fi:ti/: hình hoặc chữ vẽ trên tường

10. homeless people /'həʊmləs 'pi:pl/: người vô gia cư

11. interview (n, v) /'ɪntərvju:/: cuộc phỏng vấn, phỏng vấn

12. make a difference /meɪk ə 'dɪfərəns/: làm thay đổi (cho tốt đẹp hơn)

13. mentor (n) /'mentɔːr/: thầy hướng dẫn

14. mural (n) /'mjʊərəl/: tranh khổ lớn

15. non-profit organization (n) nɒn-'prɒfɪt ,ɔːɡənaɪˈzeɪʃən/: tổ chức phi lợi nhuận

16. nursing home /'nɜːsɪŋ həʊm/: nhà dưỡng lão

17. organisation (n) /,ɔ:gənai'zeiʃn/: tổ chức

18. service (n) /'sɜːrvɪs/: dịch vụ

19. shelter (n) /'ʃeltər/: mái ấm, nhà tình thương, nhà cứu trợ

20. sort (n) /sɔ:t/ : thứ, loại, hạng

21. street children (n) /stri:t 'tʃɪldrən/: trẻ em (lang thang) đường phố

22. to be forced /tu: bi: fɔːst/: bị ép buộc

23. traffic jam (n) /"træfɪk dʒæm/: ùn tắc giao thông

24. tutor (n, v) /'tju:tər/: thầy dạy kèm, dạy kèm

25. volunteer (n, v) /,vɒlən'tɪər/: người tình nguyện, đi tình nguyện

26. use public transport (bus, tube,…): dùng các phương tiện giao thông công cộng

27. start a clean-up campaign: phát động một chiến dịch làm sạch

28. plant trees: trồng cây

29. punish people who make graffiti: phạt những người vẽ bậy

30. raise people’s awareness: nâng cao ý thức của mọi người

Tiếng Anh 7 Unit 3: Getting started

Task 1. Listen and read
A helping hand
Reporter: Today on Global Citizen we interview Mai and Phuc from Hai Ba Trung School. Hi Mai, could you tell us about community service?

Mai: It's the work you do for the benefits of the community.

Reporter: Have you ever done volunteer work?

Mai: Yes. I'm a member of Be a Buddy – a programme that helps street children. Last year we provided evening classes for fifty children.

Reporter: Wonderful! What else have you done?

Mai: We've asked people to donate books and clothes to the children.

Reporter: Wow, that certainly makes a difference... And you Phuc, you're from Go Green?

Phuc: Yes, it's a non-profit organisation that protects the environment. We've encouraged people to recycle glass, cans, and paper. We've cleaned streets and lakes ...

Reporter: Did you start a community garden project last month?

Phuc: Oh yes, so far we've planted ...

a. Read the conversation again and tick (√) true (T) or false (F).
	1. T
	2. T
	3. T
	4. F
	5. T


1. Mai and Phuc work for the benefits of the community.

(Mai và Phúc làm việc cho những lợi ích cộng đồng.)
2. Be a Buddy has collected books and clothes for street children.

(Be a Buddy đã thu gom sách và quần áo cho trẻ em đường phố.)
3. Be a Buddy has provided education for street children.

(Be a Buddy đã phụ đạo cho trẻ đường phố.)
4. Go Green is an environmental business.

(Go Green là một doanh nghiệp về môi trường.)
5. Go Green has encouraged people to recycle rubbish.

(Go Green đã khuyến khích mọi người tái chế rác.) 
b. Read the conversation again. Answer the questions.

(Đọc lại đoạn hội thoại. Trả lời câu hỏi.)
1. What do you think the phrase 'make a difference' means?

(Bạn nghĩ cụm từ 'tạo nên sự khác biệt' nghĩa là gì?)
- ‘Make a difference’ means doing something good, especially to improve a situation.

- ‘Make a difference’ is located in the conversation means people donate books and clothes to street children.

- ‘Make a difference’ ở bài đàm thoại này có nghĩa là mọi người quyên góp sách và quần áo cho trẻ em đường phố.)
2. Can you guess what Go Green does in their community garden project?

=> They plant trees and flowers to create gardens for the community.
3. How do you think the community garden project 'makes a difference'?

=> It will create a clean environment for all people. There will be a lot of trees in the gardens. People can walk, do exercises and enjoy fresh air there. Children can play in the gardens and it's a really good space for the community.

Task 2. Look at the words in the box. Can you put them in the right groups? 

	Nouns
	Verbs
	Adjectives

	help, benefit, volunteer, plants, environment
	donate, help, benefit, volunteer, recycle, plant, provide, clean, encourage
	clean

 


Task 3. Fill the gaps with the words in the box.
	1. volunteer
	2. homeless people
	3. donates

	4. community service
	5. make a difference


1. You are a volunteer if you help other people willingly and without payment.

(Bạn là một tình nguyện viên nếu bạn sẵn lòng giúp những người khác mà không lấy tiền.)
2. Homeless people are those who do not have a home and really need help.

(Người vô gia cư là những người không có nhà và thật sự cần sự giúp đỡ.)
3. She often donates money to charitable organisations.

(Cô ấy thường quyên góp tiền cho các tổ chức từ thiện.)
4. The activities that individuals or organisations do to benefit a community are called community service.

(Những hoạt động mà những cá nhân hay tổ chức làm vi lợi ích cho một cộng đồng được gọi là dịch vụ cộng đồng.)
5. If you are trying to make a difference, you are trying to have a good effect on a person or situation.

(Nếu bạn đang cố gắng tạo ra sự khác biệt, bạn đang cố tạo ra ảnh hưởng tốt lên một người hay một tình huống.)
Task 4. Describe the pictures with the verbs in 2.
(Miêu tả những bức hình với những động từ trong phần 2.)
Lời giải chi tiết:
1. donate books (quyên góp sách)
2. plant tree (trồng cây)
3. help children do homework (giúp trẻ em làm bài tập về nhà)
4. clean Street (dọn đường phố)
5. recycle rubbish (tái chế rác)
Task 5. Create word webs

- Donate: books, blood, toys, dothes.

- Clean: strees, walls, beaches, lakes.

- Help: children, disabled people, homeless people, old people 

- Provide: old books, free courses, care and help, food and dothes, life skills.

Tiếng Anh 7 Unit 3: A closer Look 1

Task 1. Choose the phrases that match the pictures below. Write them in the spaces provided. 
Lời giải chi tiết:
1. disabled people (người khuyết tật)
2. elderly people (người cao tuổi)
3. homeless people (người vô gia cư)
4. sick children (trẻ em bị bệnh)
5. people in a ﬂooded area (người dân vùng lũ lụt)
Task 2. In pairs, take turns describing the people above. Your partner guesses which picture you are talking about. Then, discuss how you can help the people in these situations.
Example:
Student A: They’re not feeling well. They can’t go and play outside. They have to stay in the hospital all day.

Student B: Are they sick children?

Student A: Yes! How do you think we can help them?

Student B: We can donate some toys, and we can go to visit them!

1. disabled people 
A: These people don’t have the ability of doing activity. Some people can’t play sport or even move their legs or hands. Provide education...

Help: Guide them to do exercise within their ability. Take them to cross the road...

2. elderly people 
A: They are old, they are no longer young. Their hair is grey and they are usually not strong. They do everything slowly but they have a lot of life experience. Sometimes they have difficulties in daily life.

B: Help them do difficult activities. Take them across the road. Do gardening for them. Donate clothes and money for them. Provide food for them...

3. homeless people
A: People don’t have a house. They have to stay outside; on road, under the bridge, in the park, in the suburb station... They are very poor.

Help: Donate clothes and money for them. Provide food or accommodation for them...

4. people in a flooded area
A: They stay in an area which is flooded. Their houses are covered by water...

Help: Provide them food. Donate clothes and money for them. Take them to the 

Task 3. a. Look at the photos. Which problems does each community have to face? Write a, b or c next to the words in the table below.
a. rubbish, dirty beach (rác, bãi biển bị dơ bẩn)
b. too many advertisements, graffiti (quá nhiều quảng cáo, hình vẽ bậy)
c. traffic jams, no tree (kẹt xe, không có cây xanh)
3.b. In pairs, talk about the problems in a and provide the possible solutions.
Traffic jams (Tắc đường)
Student A: Traffic jams are a big problem for our community. (Tắc đường là vấn đề lớn đối vói cộng đồng chúng ta.)

Student B: What can we do to reduce traffic jams? (Chúng ta phải làm gì để giâm ùn tắc giao thông?)

Student A: We can help by using public transport. (Chúng ta có thể làm điều đó bằn cách sử dụng phương tiện giao thông công cộng.)

Rubbish, dirty beach (Rác thải, bãi biển bẩn)
Too many advertisements, graffiti (Quá nhiều mục quảng cáo, tranh vẽ tường)
Student A: The advertisement and graffiti make our city less beautiful. It appears everywhere and many people don't like it. (Biển quảng cáo và tranh vẽ tường là thành phố của chúng ta mất đi vẻ đẹp. Nó xuất hiện ở khắp mọi nơi và nhiều người không thích điều này.)
Student B: What can we do to reduce advertisements and graffiti? (Chúng ta có thể làm gì để làm giảm những biên quảng cáo và tranh vẽ tường?)
Student A: We need to have a campaign "Say no to advertisements on public walls". We need to make people realize the beauty of our city and how to keep it. We can ask the entreprises not to advertise in this way. We also need to suggest the security guards to help us. (Chúng ta cần có một chiến dịch "Nói không với quảng cáo tiên tường". Chúng ta cần làm cho mọi người nhận ra vẻ đẹp của thành phố và cách gìn giữ vẻ đẹp đó. Chúng ta có thể yêu cầu các doanh nghiệp không quảng cáo theo cách này. Chúng ta cũng cần đề nghị các nhân viên bảo vệ giúp đỡ chúng ta.)
Task 4. Listen and repeat.
	community (cộng đồng)
	go (đi)
	colour (màu sắc)

	green (xanh lá cây)
	garden (vườn)
	clean (làm sạch)

	glass (ly, cốc)
	give (cho)
	clothes (quần áo)


	/g/
	/k/

	green, girl, goal
	cold, clothes


Task 6. Listen and repeat
Click tại đây để nghe:
Lời giải chi tiết:
1. Go Green protects the environment.

('Sống xanh' bảo vệ môi trường.)
2. The girl with the curls is so cute!

(Cô gái tóc xoăn thật dễ thương!)
3. Last year we started a community garden project.

(Năm ngoái, chúng tôi đã bắt đầu một dự án khu vườn cộng đồng.)
4. He’s collected clothes for street kids for two years.

(Anh ấy đã thu gom quần áo cho trẻ em đường phố trong 2 năm.)
5. She likes the colour gold.

Tiếng Anh 7 Unit 3: A closer Look 2

Task 1.a. Listen again to part of the conversation. Underline the past simple or the present perfect.
Reporter: Have you ever done volunteer work?
Mai: Yes. I’m a member of Be a Buddy - a programme that helps street children. Last year we provided evening classes for fifty children.
Reporter: Wonderful! What else have you done?

1.b. When do we use the past simple? When do we use the present perfect? Can you think of the rules?
Last year we provided evening classes for fifty children.

(Năm ngoái chúng tôi đã đem đến những lớp học buổi tối cho 50 trẻ em.)
Thì hiện tại hoàn thành
- Chúng ta sử dụng thì hiện tại hoàn thành cho một hành động mà đã xảy ra đôi lần trước đó. Thời gian chính xác thì không quan trọng.

We’ve asked people to donate books and clothes to the children.

(Chúng mình đã kêu gọi mọi người quyên góp sách và quần áo cho trẻ em.)
Remember! (Ghi nhớ!)
- Chúng ta thường dùng mốc thời gian cụ thể, ví dụ: yesterday (ngày hôm qua), last month (tháng trước), two years ago (hai năm trước) cho thì quá khứ đơn.

- Chúng ta thường dùng ever (chẳng bao giờ), never (không bao giờ), so far (cho đến nay), several times (nhiều lần, một vài lần),... cho thì hiện tại hoàn thành.

Task 2. Past simple or present perfect? Put the verb in brackets into the correct form.
1. They (clean) the beach one week ago.

=> They cleaned the beach one week ago.

Giải thích: one week ago ==> một hành động mà đã bắt đầu và hoàn thành trong quá khứ (quá khứ đơn)

2. They (collect) hundreds of books so far.

=> They have collected hundreds of books so far.

Giải thích: so far => một hành động bắt đầu trong quá khứ và kéo dài đến hiện tại ==> hiện tại hoàn thành

3. I (collect) stamps when I was a child.

=> I collected stamps when I was a child.

4. She (fly) to Da Nang many times but last year she (go) there by train.

=> She has flown to Da Nang many times but last year she went there by train.

Giải thích: many times => một hành động xảy ra nhiều lần từ quá khứ đến hiện tại ==> hiện tại hoàn thành

Tạm dịch: Cô ấy đã bay đến Đà Nẵng nhiều lần nhưng năm rồi cô ấy đã đến đó bằng tàu lửa
5. You ever (see) a real lion? No, but I (see) a real elephant when we went to the zoo last month.

=> Have you ever seen a real lion? No, but I saw a real elephant when we went to the zoo last month.

Giải thích: Một hành động bắt đầu trong quá khứ và kéo dài đến hiện tại ==> hiện tại hoàn thành

Tạm dịch: Bạn đã từng thấy một con sư tử thật sự chưa? Không, nhưng mình đã thấy một con voi thực sự khi mình đi đến sở thú vào tháng trước.
Task 3. Choose the best answer.
Task 3. Choose the best answer.
(Chọn câu trả lời đúng nhất.)
1.                         your homework yet?

a. Are you doing
b. Have you done
c. Do you do

2. Yes, I                         it already.

a. am doing
b. have done
c. do

3. Dickens                        a lot of novels.

a. has written
b. writes
c. wrote

4. Her mother                        three books. She is going to start the fourth one soon.

a. has written

b. writes
c. wrote

5. I think                        him before.

a. meet

b. met

c. have met

6. Oh, yes! Now I remember. I                        him when I was in Hoi An. He was our guide!

a. meet

b. met

c. have met

	1. b
	2. b
	3. c

	4. a
	5. c
	6. b


1. Have you done your homework yet?

2. Yes, I have done it already

3. Dickens wrote a lot of novels

4. Her mother has written three books. She  is going to start the fourth one soon

5. I think I have met him before

6. Oh, yes! Now I remember. I met him when I was in Hoi An! He was our guide!

Task 4. With a partner, write sentences about yourself in the past simple and the present perfect. Use the words from the box below.
- Last December I visited Hanoi with my brother. (Tháng 12 năm ngoái tôi đã đến thăm Hà Nội cùng với em trai.)
- I have never eaten this fruit. (Tôi chưa bao giờ ăn loại trái cây này cả.)
- I did the volunteer work in Dong Nai five years ago. đây 5 năm, tôi đã làm công việc tình nguyện ở Đồng Nai.)
- When I was a child, I cried a lot.(Khi tôi còn nhỏ, tôi khóc rất nhiều.)
 - I have visited Hanoi three times. (Tôi đã thăm Hà Nội được 3 lần rồi.)
- I started to dance in 2011. (Tôi đã bắt đầu nhảy vào năm 2011.)
- I had lunch one hour ago.
(Tôi đã ăn trưa cách đây 1 giờ.)
- Yesterday I went to the zoo with family. (Hôm qua tôi đã đi sở thú cùng gia đình.)
- I haven’t been to Da Nang yet. (Tôi chưa từng đến Đà Nẵng.)
Task 5. In pairs, student A looks at the fact sheet below and student B looks at the fact sheet on page 33. Each student asks and answers questions about the fact sheet to complete the information.
	Be a Buddy
	Go Green

	2011: Be a Buddy was established

2012: Be a Buddy started “A Helping Hand” programme for street children
	2011: Go Green was established

2012: Go Green started clean up project on every first Sunday

	Activities so far
	Activities so far

	1. Collecting books and clothes for street children
	1. Helping people recycled rubbish

	2.  making toys for children in need.
	2. Cleaning up streets and lakes. Planting flowers and trees


* BE A BUDDY 
A: What happened in 2011?

B: Be a Buddy was established in 2011.

A: What did Be a Buddy do in 2012?

B: In 2012, Be a Buddy started ‘A Helping Hand’ programme for street children.

A: What has Be a Buddy done so far?

B: It collected books and clothes for street children. It also made toys for children in need.

* GO GREEN 
A: What happened in 2011?

B: Go Green was established in 2011.

A: What did Go Green do in 2012?

B: In 2012 Go Green started clean up project on every first Sunday.

A: What has Go Green done so far?

B: It helped people recycled rubbish and cleaned up streets and lakes. It also planted flowers and trees.

==========================

UNIT 3: COMMUNITY SERVICE

A. PHONETICS
I.
Look at the pictures and complete the words. Then put them in the correct column.
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1.__lass
2.__lass
3.__arden
4.__up
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5. __id
6. __raffiti
7. __lothes
8.blan__et
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9. __old
10. __lobe
11. __ommunity
12. __ame
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13. __ake
14. __ift
15. __ite
16. __rapes

	/g/
	/k/


II.
Choose the word that has the underlined part pronounced differently.

1.
a. collect
b. cough
c. think
d. certain

2.
a. girl
b. game
c. gym
d. give

3.
a. colour
b. face
c. city
d. recycle

4.
a. global
b. geography
c. green
d. big
5.
a. charitable
b. character
c. headache
d. school

B.
VOCABULARY AND GRAMMAR
I.
Complete the sentences with the words or phrases from the box.


[image: image23]
1.
Sally often spends her free time helping  ________________ at the hospital.

2.
They provide housing and other services to ________________.

3.
Street Child works to help
 ________________ off the streets and into school.

4.
Most blood ________________ are unpaid volunteers who donate blood for a community supply.

5.
Schools need ________________ to help children to read.

6.
They help ________________ with housework and gardening.

7.
The local authority built a new home for severely ________________.

II.
Match the pictures with the volunteer activities.
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2.
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3.
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5.
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III.
Complete the sentences with the correct verbs in the box.
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1.
______________  your used books to your local library or charities.

2.
______________ a fundraising event to raise money for charity.

3.
______________ polluted rivers and lakes.

4.
______________  trees or flowers in your backyard or community garden.

5.
______________ at a nursing home, soup kitchen, or homeless shelter.

6.
______________ plastic and paper for a clean environment.

7.
______________ nutritious meals to the poor and needy people.

8.
______________ homeless children who are unable to attend school.

IV.
Underline the correct answers.

1.
I saw/ have seen that film already.

2.
We went/ have gone to the movies three times last month.

3.
Did you ever do/ Have you ever done volunteer work?

4.
I had/ have had five tests so far this semester.

5.
Linus did/ has done his homework before he went to sleep.

6.
This is my grandparents’ house. They lived/ have lived here for more than 50 years.

7.
She bought/ has bought a new mobile phone two days ago.

8.
Did you see/ Have you seen Peter at the party last night?

9.
I read/ have read this book twice and I still find it very interesting.

10.
They didn’t play/ haven’t played very well yesterday. They lost the match.

V.
Put the verbs into the correct tense, past simple or present perfect.

1.
_____________ (you/ ever/ be) to the United States ? - No, but I _____________ (be) to England and France.

2.
When we were in Canada, we _____________ (go) skiing almost every day.

3.
When _____________ (you/ meet) your wife? - 3 years ago.

4.
Peter _____________ (not phone) yet. I’m still waiting.

5.
I _____________ (know) Helen since we were at school together.

6.
My uncle _____________ (live) in Berlin in 1999.

7.
We _____________ (not see) Beth at Mike’s house yesterday morning.

8.
Do you like this picture? My uncle _____________ (paint) it.

9.
Mr. Dass _____________ (leave) for New York late last night.

10.
Mr and Mrs Grey _____________ (teach) French here for over five years.

VI.
Choose the correct answer a, b, c, or d.

1.
We ______ very busy last week.

a. was
b. am
c. were
d. will be

2.
I ______ her recently. The last time we met was at a party.

a. have seen
b. haven’t seen
c. didn’t see
d. saw

3.
In 2012, they ______ their project for street children.

a. start
b. are starting
c. started
d. have started

4.
We ______ very early this morning.

a. will leave
b. leave
c. have left
d. left

5.
She ______ because she’s late for her class.

a. runs
b. ran
c. is running
d. has ran

6.
I ______ that book already. It’s really fantastic.

a. read
b. have read
c. am reading
d. will read

7.
He ______ you as soon as he’s on the bus.

a. will call
b. calls
c. called
d. is calling

8.
Sometimes I ______ up the streets of my neighborhood for volunteer service.

a. clean
b. am cleaning
c. have cleaned
d. will clean

9.
I live in New York, but I ______ the Statue of Liberty.

a. never visit
b. have never visited
c. never visited
d. will never visit

10.
I ______ my favourite song when I turned on the radio yesterday.

a. hear
b. heard
c. am hearing
d. will hear

VII.
Join each pair of sentences using because, as or since.

1.
He stopped the car. The traffic lights turned red. (because)

2.
Jane didn’t join our programme. She had to take a summer course. (as)

3.
He behaved very rudely. Everyone dislike him. (since)

4.
They like doing something useful. They do volunteer work. (because)

5.
I won’t be able to attend the meeting. I’ll be on holiday with my family. (since)

6.
It was raining heavily. We decided to stay home and watch TV. (as)

7.
He wants to get fit. He’s training hard. (because)

8.
Sally was ill. She didn’t go to school yesterday. (since)

VIII.
Answer each question using ‘because’ and the words in brackets.

0.
Why was Judy absent from school? (be sick)

She was absent from school because she was sick.

1.
Why did Sam go to the dentist’s? (have a toothache)

He

2.
Why didn’t you take part in volunteer programs? (not have enough time)

I

3.
Why doesn’t Mike want to go and see the film? (see it already)

He

4.
Why is Sharon popular in school? (be honest and polite)

She

5.
Why did the teacher scold Alex? (not complete his homework)

She

6.
Why did you go home late last night? (miss the last bus)

I

IX.
Complete the sentences with and, but, so, or, because.

1.
Olivia was very happy __________ she passed her examination.

2.
He didn’t study __________ he failed the history exam.

3.
My mother usually gets home at 5 o’clock __________then she cooks dinner.

4.
I was late for class tills morning __________ the bus was late.

5.
We went to Jane’s house __________ she was out.

6.
We can go to the pool __________ we can go horse-riding, whichever you prefer.

7.
She is studying very hard __________ she wants to be a doctor.

8.
Carol studied hard for the maths test __________ she couldn’t get a good mark.

9.
The floor was wet and slippery __________ Mason almost fell.

10.
Mike ate healthy food __________ did regular exercises to keep fit.

X.
Fill in each blank with a suitable preposition.

1.
Tom Holden worked __________ a volunteer at a charity in 2010.

2.
They provided housing and other supports __________ homeless people.

3.
Some volunteers enjoy helping elderly people living __________ nursing homes.

4.
She donated thousands of pounds __________ children’s charities.

5.
The benefits __________ volunteering are enormous to you, and your community.

6.
You can volunteer to help cook and serve a meal __________ a homeless shelter.

7.
UNICEF has launched a campaign to help children __________ need.

8.
They provided street children __________ food and books.

LỊCH SỬ

TIẾT 11 - BÀI 10 NHÀ LÝ ĐẨY MẠNH CÔNG CUỘC XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC

1. Sự thành lập nhà Lý
a. Hoàn cảnh
- Cuối năm 1009, Lý Công Uẩn được suy tôn làm vua (Lý Thái Tổ).

→ Nhà Lý thành lập.

- Năm 1010 đặt niên hiệu Thuận thiên dời đô ra Đại La và đổi tên thành là Thăng Long (Hà Nội).

b. Tổ chức bộ máy Nhà nước
- Năm 1054, đổi tên nước là Đại Việt.

- Tổ chức bộ máy Nhà nước: [image: image32.png]S0 d6 bé may nha nudc thoi Ly
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2. Luật pháp và quân đội
a. Luật pháp
- Năm 1042, nhà Lý ban hành bộ Hình thư, bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta.

- Nội dung: quy định chặt chẽ việc bảo vệ nhà vua, cung điện, bảo vệ tài sản nhân dân. Nghiêm cấm giết mổ trâu bò, bảo vệ sản xuất nông nghiệp. Xử phạt nghiêm những người phạm tội.

(Ổn định xã hội.

b. Quân đội:
- Gồm 2 bộ phận: Cấm quân và quân địa phương.

- Thi hành chính sách “Ngụ binh ư nông”.

- Tổ chức: có quân bộ, quân thủy, trang vị vũ khí: giáo, mác, đao kiếm, cung nỏ, máy bắn đá…

c. Ngoại giao
* Đối với trong nước: Gả công chúa, ban chức tước cho các tù trưởng dân tộc miền núi. Trấn áp những người có ý định tách khỏi Đại Việt.

* Đối với ngoài nước
- Quan hệ bình thường với nhà Tống và Cham-pa.

- Kiên quyết bảo toàn lãnh thổ.

TIẾT 12 -Bài 11: CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC TỐNG (1075 – 1077)
I/GIAI ĐOẠN THỨ NHẤT (1075)
1. Nhà Tống âm mưu xâm lược nước ta:
a.Hoàn cảnh :
- Giữa thế kỉ XI, nhà Tống (Trung Quốc) gặp phải những khó khăn chồng chất.

+ Trong nước: ngân khố cạn kiệt, tài chính nguy ngập, nội bộ mâu thuẫn.

+ Vùng biên giới phía Bắc nhà Tống thường xuyên bị các nước Liêu, Hạ quấy nhiễu.

=> Nhà Tống muốn sử dụng chiến tranh để giải quyết tình trạng khủng hoảng, nên đã tiến hành xâm lược Đại Việt.

b. Hành động
-Xúi giục Cham-pa đánh lên từ phía nam.

- Phía bắc ngăn cản việc buôn bán, đi lại nhân dân, dụ dỗ các tù trưởng ít người.

2. Nhà Lý chủ động tiến công để phòng vệ
a) Sự chuẩn bị: 
+ Cử thái úy Lý Thường Kiệt  làm người chỉ huy, tổ chức cuộc kháng chiến.

+ Quân đội luyện tập và canh phòng suốt ngày đêm.

+ Các tù trưởng miền núi được lệnh mộ thêm binh và đánh trả những cuộc quấy phá, âm mưu dụ dỗ của địch.

 + Đem quân đánh bại cuộc tấn công của Cham-pa.

- Chủ trương: tấn công trước để tự vệ. tấn công vào những nơi tập trung quân lương của nhà Tống.

b) Diễn biến: 
- Tháng 10 – 1075, Lý Thường Kiệt chỉ huy quân chia làm 2 đạo tấn công vào đất Tống.

 + Quân bộ tấn công Ung Châu.

 + Quân thủy do Lý Thường Kiệt chỉ huy tấn công vào châu Khâm, châu Liêm, tiêu diệt các căn cứ tập kết quân, phá hủy kho tàng của giặc.

- Quân Lý Thường Kiệt tiến về bao vây thành Ung Châu.

c) Kết quả: Sau 42 ngày đêm, quân ta đã hạ thành Ung Châu,

d) Ý nghĩa:  Đẩy quân Tống vào thế bị động.

BÀI TẬP:

1/ Trình bày luật pháp và quân đội nhà Lý?

2/ Trước tình hình quân Tống xâm lược, Lý Thường Kiệt đã  thực hiện chủ trương  gì? Nhận xét chủ trương này của Lý thường Kiệt?

CÔNG NGHỆ

BÀI 7 - 9: PHÂN BÓN

· Bài 7: Tác dụng của phân bón trong trồng trọt

· Bài 9: Cách sử dụng và bảo quản các loại phân bón thông thường.

 KIẾN THỨC CẦN NHỚ
I. Phân bón là gì ?

· Phân bón là “thức ăn” do con người bổ sung cho cây.

· Các chất dinh dưỡng có trong phân là: đạm (N), lân (P), kali (K), các nguyên tố vi lượng.

· Có 03 nhóm phân bón chính: phân hữu cơ, phân vô cơ (phân hóa học),

phân vi sinh.

II. Tác dụng của phân bón

· Phân bón làm tăng độ phì nhiêu của đất, làm tăng năng suất cây trồng, và chất lượng nông sản.

 BÀI TẬP SGK
Bài tập / 16:

Dựa vào Sơ đồ 2, em hãy sắp xếp các loại phân bón dưới đây vào các nhóm thích hợp theo mẫu bảng sau:

	Nhóm phân bón
	Loại phân bón

	Phân hữu cơ
	a, b, e, g, k, l, m

	Phân hóa học
	c, d, h, n

	Phân vi sinh
	I


Câu hỏi:

1. Phân bón là gì?
2. Phân hữu cơ gồm những loại nào?
3. Phân hóa học gồm những loại nào?
4. Bón phân vào đất có tác dụng gì?
GDCD

Chủ đề “Quan hệ với người khác”

Bài 5. YÊU THƯƠNG CON NGƯỜI

Nội dung bài học:

1.Khái niệm

    Yêu thương con người là quan tâm, giúp đỡ làm điều tốt đẹp cho người khác, nhất là người khó khăn , hoạn nạn

* Biểu hiện:

- Sẵn sàng giúp đỡ, cảm thông, chia sẻ với mọi người.

- Biết tha thứ, biết hi sinh

? Em hãy kể lại mẩu chuyện của bản thân hoặc người xung quanh đã thể hiện lòng yêu thương con người?
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Pick up trash in the surroundings.


Take care of cats and dogs at an animal shelter.


Donate blood.


Help the elderly at the nursing home.


Build houses for homeless people.


Donate old clothes.
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